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Tiếng 

Anh

1 120061 Trần Ngọc Gia Huy 11/03/2009 12 TOÁN X X X X X X

2 120062 Nguyễn Minh Huyền 13/09/2009 12 SỬ X X X X X X

3 120063 Nguyễn Chấn Hưng 09/01/2009 12 ANH 2 X X X X X X

4 120064 Nguyễn Hoàng Hưng 25/10/2009 12 LÍ X X X X X X

5 120065 Nguyễn Trần Gia Hưng 04/03/2009 12 HÓA X X X X X X

6 120066 Đồng Duy Kha 15/01/2009 12 LÍ X X X X X X

7 120067 Đặng Bảo Khang 20/02/2009 12 TOÁN X X X X X X

8 120068 Lê Nguyên Khang 28/05/2009 12 TOÁN X X X X X X

9 120069 Tôn Thất Khang 21/01/2009 12 TIN X X X X X X

10 120070 Cao Hồ Ngọc Khánh 13/04/2009 12 SỬ X X X X X X

11 120071 Lê Trần Kim Khánh 12/12/2009 12 ANH 2 X X X X X X

12 120072 Nguyễn Đình Khánh 03/03/2009 12 SINH X X X X X X X

13 120073 Nguyễn Đình Nam Khánh 06/01/2009 12 TOÁN X X X X X X

14 120074 Nguyễn Nhật Khánh 08/09/2009 12 ANH 1 X X X X X X

15 120075 Nguyễn Quang Khánh 15/09/2009 12 ANH 2 X X X X X X

16 120076 Nguyễn Sĩ Quốc Khánh 22/09/2009 12 LÍ X X X X X X

17 120077 Võ Gia Khánh 23/10/2009 12 LÍ X X X X X X

18 120078 Đỗ Anh Khoa 30/09/2009 12 TOÁN X X X X X X

19 120079 Lê Đức Đăng Khoa 10/11/2009 12 TOÁN X X X X X X

20 120080 Nguyễn Anh Khoa 20/10/2009 12 TIN X X X X X X

21 120081 Nguyễn Trọng Nhân Khoa 26/03/2009 12 LÍ X X X X X X

22 120082 Nguyễn Minh Khôi 05/09/2009 12 LÍ X X X X X X

23 120083 Lê Minh Khuê 06/08/2009 12 VĂN X X X X X X

24 120084 Hồ Hải Kiệt 04/04/2009 12 HÓA X X X X X X

25 120085 Nguyễn Phạm Quang Kiệt 26/01/2009 12 HÓA X X X X X X

26 120086 Hà Hoàng Linh 08/02/2009 12 ANH 2 X X X X X X

27 120087 Nguyễn Khánh Linh 25/04/2009 12 ANH 2 X X X X X X

28 120088 Nguyễn Tô Khánh Linh 25/04/2009 12 ANH 1 X X X X X X

29 120089 Phan Diệp Phương Linh 17/07/2009 12 SỬ X X X X X X

30 120090 Trần Võ Khánh Linh 30/12/2009 12 ANH 2 X X X X X X

29 27 24 24 15 13 12 15 22
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